
TTYT TX HOÀI NHƠN

Bộ phận: Trạm Y tế xã, phƣờng

1 Trần Thị Hiểu 3,06 3,060 0,00 0 0,1 0,1 40% 0,00
7/2023 và 

02/2024
2 0,00 0,2 0,000 0 360.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 360.000

2 Lê Thị Trúc Linh 2,10 2,410 0,31 40% 0,12
02/2024-

02/2024
1 0,31 0 0,124 558.000 0 0 223.200 781.200 5.580 16.740 97.650 5.580 8.370 44.640 11.160 722.610

3 Phan Tâm Minh Tịnh 2,10 2,410 0,31 40% 0,12
02/2024-

02/2024
1 0,31 0 0,124 558.000 0 0 223.200 781.200 5.580 16.740 97.650 5.580 8.370 44.640 11.160 722.610

4 Đỗ Thị Tuyết Trinh 3,03 3,340 0,31 40% 0,12
02/2024-

02/2024
1 0,31 0 0,124 558.000 0 0 223.200 781.200 5.580 16.740 97.650 5.580 8.370 44.640 11.160 722.610

5 Lưu Hữu Bàng 2,86 3,060 0,20 40% 0,08
02/2024-

02/2024
1 0,20 0 0,080 360.000 0 0 144.000 504.000 3.600 10.800 63.000 3.600 5.400 28.800 7.200 466.200

6 Bùi Thị Niềm 4,06 4,060 0,00 5% 6% 1% 0,0406 40% 0,02
02/2024-

02/2024
1 0,00 0 0,0406 0,016 0 0 73.080 29.232 102.312 731 2.192 12.789 731 1.096 5.846 1.462 94.639

Tổng cộng 17,21 18,34 1,13 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,05 0,06 0,01 0,04 2,40 0,47 7 0,00 1,13 0,20 0,04 0,47 2.034.000 360.000 73.080 842.832 3.309.912 21.071 63.212 368.739 21.071 31.606 168.566 42.142 3.088.669

Tổng số tiền bằng chữ: Ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Ngƣời lập biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

             DANH SÁCH TRUY LĨNH TIỀN NÂNG LƢƠNG, PHỤ CẤP (1.800.000)

Tháng 3 năm 2024
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